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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 – 2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 331/QĐ-CĐSPTWNT ngày 27/7/2017) 
 

A. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUNG TOÀN TRƯỜNG: 

I. Học kì I: Từ 07/8/2017 đến 06/01/2018 (22 tuần) 
 

TT Nội dung thực hiện Thời gian 

1 - Nhập học khóa 2017:  

  + Đợt 1  + Từ 06 – 07/9/2017 

  + Đợt 2  + Từ 19 – 23/9/2017 

  + Đợt 3 + Từ 11 – 12/10/2017 

2 - Thi lại (Hệ chính quy Trung cấp khóa 

2016-2018),  

- Thi cải thiện điểm (Hệ chính quy Cao 

đẳng khóa 2015, 2016)  

Từ 04/9/2017  đến 29/9/2017  

(chiều thứ 3, 5; ngày thứ 7) 

 

Thi tốt nghiệp (lần 2) Trung cấp hệ 

chính quy khóa 2015–2017: 

 + Môn Chính trị 

 + Môn Lí thuyết Tổng hợp 

 + Môn Thực hành Tổng hợp 

Từ 11/9/2017 – 15/9/2017 

 

+ Ngày 11/9/2017 (thứ Hai)   

+ Ngày 13/9/2017 (thứ Tư)   

+ Ngày 15/9/2017 (thứ Sáu) 

Thi học phần hệ chính quy: 

- Trung cấp khóa 2016-2018, 2017-2019;  

- Cao đẳng khóa 2015,2016,2017. 

Từ 18/12/2017 đến 06/01/2018 (3 tuần) 

3 Thực tập sư phạm hệ chính quy Trung 

cấp: 

- Chuẩn bị thực tập (tại trường) 

- Thực tập (tại cơ sở) 

 

 

Từ ngày 18/9 – 29/9/2017 

Từ ngày 02/10 đến 10/11/2017 (6 tuần) 

4 - Xét tốt nghiệp hệ chính quy Cao đẳng:  

 + Đợt 8: khóa 2012  

 + Đợt 5: khóa 2013  

 + Đợt 2: khóa 2014  

- Xét tốt nghiệp hệ chính quy Trung cấp: 

 + Đợt 2: khóa 2015-2017 

 

 

10h30 ngày 21/9/2017 

5 Khai giảng năm học Ngày 26/9/2017 

6 Hội thi văn nghệ, TDTT truyền thống Tháng 10/2017 
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II. Học kì II:  21 tuần  

   Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

Từ 26/02/2018  đến 23/6/2018 (17 tuần) 

TT Nội dung thực hiện Thời gian 

1 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

 

Từ 03-23/02/2018 (18 tháng chạp đến 

08 tháng giêng)  

Tập trung sau Tết 16h00  ngày 24/02/2018 (ngày 09 tháng 

giêng) 

2 - Thi lại (hệ chính quy các khóa Trung 

cấp)  

- Thi cải thiện điểm (hệ chính quy các 

khóa Cao đẳng )  

 

Từ 22/01/2018 đến 02/02/2018 

 

 - Thi học phần hệ chính quy:   

 + Trung cấp khóa 2016 – 2018 Từ 26/02/2018 đến 02/3/2018 (1 tuần) 

 + Trung cấp khóa 2017 – 2019 Từ 04/6/2018 – 23/6/2018 (3 tuần) 

 + Cao đẳng khóa 2015 Từ  14/5/2018  đến 02/6/2018 (3 tuần) 

 + Cao đẳng khóa 2016, 2017 Từ 04/6/2018 – 23/6/2018 (3 tuần) 

 Bảo vệ đề tài NCKH SV khóa 2015 Ngày 29/5/2017 (Thứ Ba) 

3 Thi tốt nghiệp hệ chính quy trung cấp 

khóa 2016 – 2018 

Từ  14/5/2018  đến 02/6/2018 (3 tuần) 

4 Kiến tập - thực tập (KT-TT):  

 - Chuẩn bị KT – TT  (tại trường):  Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 

 - Kiến tập – thực tập (tại cơ sở) : Từ 05/3/2018 đến 12/5/2018 

 

5 

- Xét tốt nghiệp hê ̣chính quy Cao đẳng: 

 + Đợt 6: khóa 2013  

 + Đợt 3: khóa 2014  

 

10h30 ngày 30/01/2018 

 - Xét tốt nghiệp hê ̣chính quy Cao đẳng: 

 + Đợt 7: khóa 2013  

 + Đợt 4: khóa 2014  

 + Đợt 1: khóa 2015 

- Xét tốt nghiệp hệ chính quy Trung cấp:  

 + Đợt 3: khóa 2015-2017  

 + Đợt 1: khóa 2016-2018 

 

 

 

Chiều 07/6/2018 

6 Tổng kết các khóa ra trường Sáng ngày 19/6/2018 

Trả hồ sơ, phát bằng tốt nghiệp Từ ngày 19–21/6/2018 

7 Nghỉ hè Từ 25/6/2018 - 28/7/2018 (5 tuần) 

Học kỳ phụ (học kỳ hè) Từ 23/7/2018 - 25/8/2018 (5 tuần) 
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B. KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO CÁC KHÓA: 

I. Cao đẳng hệ chính quy  

1. Khóa 2015: Năm thứ ba  
 

TT Chuyên ngành Số sinh viên 

1 Giáo dục Mầm non 20  514  

2 Sư phạm Âm nhạc 21  14  

3 Giáo dục Thể chất 15  11  

4 Giáo dục Đặc biệt 11  26  

5 Sư phạm Tiếng Anh 3  107  

                              Tổng cộng :         672 sinh viên                       
 

1.1. Học kì I:  Từ 07/8/2017 đến 06/01/2018 (22 tuần) 

- Học chính khóa: Từ 07/8/2017 đến 16/12/2017 (19 tuần) 

- Thi học phần: Từ 18/12/2017 – 06/01/2018 (3 tuần) 

1.2. Học kì II: 19 tuần 

 - Học chính khóa:  

   + Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

+ Từ 26/02/2018  đến 11/5/2018 (12 tuần)  

- Chuẩn bị thực tập: từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 

- Thực tập:  

+ Chuyên ngành SPÂN, SPTA, GDTC: Từ 05/3/2018 – 07/4/2018 (5 tuần);  

+ Chuyên ngành GDMN, GDĐB: Từ 05/3/2018 – 14/4/2018 (6 tuần).  

- Thi học phần: 14/5/2018 đến 02/6/2018 (3 tuần) 

2. Khóa 2016: Năm thứ hai 
 

TT Chuyên ngành Số sinh viên 

1 Giáo dục Mầm non 21 587  

2 Sư phạm Âm nhạc 22 14  

3 Giáo dục Thể chất 16 11  

4 Giáo dục Đặc biệt 12 28  

5 Sư phạm tiếng Anh 4 33  

                                                                  Tổng cộng :       673 sinh viên            
 

2.1. Học kì I: Từ 21/8/2017 đến 06/01/2017 (20 tuần)  

- Giáo dục quốc phòng:  từ 26/6/2017 đến 15/7/2017  

- Học chính khóa: Từ 21/8/2017 – 16/12/2017  

- Thi học phần: Từ 18/12/2017 đến 06/01/2018  
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2.2. Học kì II: 21 tuần  

 - Học chính khóa:  

  + Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

 + Từ 26/02/2018  đến 02/6/2018 (14 tuần)  

- Chuẩn bị thực tập: từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 

- Thực tập:  

+ Chuyên ngành SPÂN, SPTA, GDTC, GDĐB: Từ 05/3/2018-07/4/2018 (5 tuần);  

+ Chuyên ngành GDMN: Từ 05/3/2018 – 14/4/2018 (6 tuần).  

- Thi học phần: Từ 04/6/2018 đến 23/6/2018 (3 tuần) 

3. Khóa 2017: Năm thứ 1 (620  chỉ tiêu) 
 

TT Chuyên ngành Số sinh viên (dự kiến) Số lớp 

1 Giáo dục Mầm non 22 470 8 

2 Sư phạm Âm nhạc 23 20 1 

3 Giáo dục Thể chất 17 20 1 

4 Giáo dục Đặc biệt 12 60 1 

5 Sư phạm tiếng Anh 5 50 1 

                                                      Tổng cộng:      620 sinh viên 12 
 
 

3.1. Học kì I:  Từ 06/9/2017 đến 06/01/2018 (18 tuần) 

- Nhập học và học giáo dục công dân: từ 06/9/2017 đến 10/9/2017 

- Học chính khóa : Từ 12/9/2017 đến 16/12/2017 

- Thi học phần: Từ 18/12/2017 đến 06/01/2018  

3.2. Học kì II: 21 tuần  

 - Học chính khóa:  

  + Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

+ Từ 26/02/2018  đến 02/6/2018 (14 tuần)  

- Kiến tập: Theo kế hoạch cụ thể từng ngành học, lớp học 

- Thi học phần: từ  04/6/2018  đến 23/6/2018 (3 tuần) 

II. Hệ chính qui Trung cấp sư phạm Mầm non: 

1. Khóa 2016 – 2018: Năm thứ hai (TM12: 60 giáo sinh) 

1.1. Học kì I:  Từ 07/8/2017 đến 06/01/2018 (22 tuần) 

- Giáo dục quốc phòng:  Từ ngày 26/6/2017 –11/7/2017 (2 tuần) 

- Học chính khóa : Từ 07/8/2017 – 16/12/2017 (19 tuần) 

- Chuẩn bị thực tập: Từ ngày 18/9 – 29/9/2017 

- Thực tập sư phạm: từ 02/10/2017 đến 10/11/2017 (6 tuần) 

- Thi học phần: từ 18/12/2017 đến 06/01/2018 (3 tuần) 
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1.2. Học kì II: 18 tuần 

 - Học chính khóa: Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

 - Thi học phần: Từ 26/02/2018  đến 02/3/2018 (1 tuần) 

- Chuẩn bị thực tập: từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 

- Thực tập sư phạm: Từ  05/3/2018 đến 14/4/2018 (6 tuần) 

- Thông báo kế hoạch, nội dung thi tốt nghiệp: từ ngày 08 - 19/01/2018 

- Ôn tập tốt nghiệp:   

+ Đợt 1: từ ngày 26/02/2018 - 02/3/2018 

+ Đợt 2: từ 09/4/2018 đến 20/4/2018  

- Bốc thăm KHDH : 12/4/2018 

- Thi môn Chính trị: 14/5/2018 

- Thi lí thuyết tổng hợp: 18/5/2018 

- Thi Thực hành tổng hợp: 23/5/2018 

2. Khóa 2017 – 2019: Năm thứ nhất (TM13: 150 chỉ tiêu) 

2.1. Học kì I : Từ 28/9/2017 đến 06/01/2018 (15 tuần) 

- Học chính khóa : Từ 28/9/2017 – 16/12/2017 (12 tuần) 

- Thi học phần: từ 18/12/2017 đến 06/01/2018 (3 tuần) 

2.2. Học kì II: 21 tuần  

 - Học chính khóa:  

  Từ 08/01/2018 đến 02/02/2018 (4 tuần) 

Từ 26/02/2018  đến 02/6/2018 (14 tuần)  

- Thi học phần: từ  04/6/2018  đến 23/6/2018 (3 tuần) 

III. Hệ  vừa làm vừa học:  

1. Trình độ trung cấp Sư phạm mầm non:  

1.1 Khóa 2016 – 2018: Năm thứ hai  

TT Khóa/Lớp Số học viên 

1 TMV12A (tại Trường) 47 

2 TMV12B (tại Phú Yên) 49 
 

1.1.1. Lớp TMV12A (tại Trường) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 29/5/2017 – 10/8/2017  

- Thực tập sư phạm: từ 04/9/2017 đến 14/10/2017 (6 tuần) 

- Bốc thăm KHDH: 27-29/10/2017  

- Thi tốt nghiệp: 25-26/11/2017 

1.1.2. Lớp TMV12B (tại Phú Yên): Học thứ bảy, Chủ nhật 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 26/5/2017 – 27/8/2017 (đợt 1) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 16/9/2017 – 28/01/2018 (đợt 2) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 03/3/2018 – 27/5/2018 (đợt 3) 

- Thực tập sư phạm: Tháng 6,7/2018  
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1.2 Khóa 2017 – 2019 : Năm thứ nhất  

TT Khóa/Lớp Số học viên 

1 TMV13A (tại Trường) 54 

2 TMV13B (tại Phú Yên) 64 
 

1.2.1. Lớp TMV13A (tại Trường) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 05/6/2017 – 19/8/2017 

1.2.2. Lớp TMV13B (tại Phú Yên): Học thứ bảy, Chủ nhật 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 10/6/2017 – 08/10/2017 (đợt 1) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 21/10/2017 – 28/01/2018 (đợt 2) 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 03/3/2018 – 03/6/2018 (đợt 3) 
 

2. Trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non (liên thông từ trung cấp SPMN):  

2.1 Khóa 2016 – 2018 : Năm thứ hai 

TT Khóa/Lớp Số học viên 

1 LMV12 (tại Trường) 91 
 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 02/6/2017 – 17/8/2017  

- Thực tập sư phạm: từ 04/9/2017 đến 29/9/2017 (4 tuần) 

- Bốc thăm KHDH: 27-29/10/2017  

- Thi tốt nghiệp: 25-26/11/2017 
 

2.2 Khóa 2017 – 2019 : Năm thứ nhất 

TT Khóa/Lớp Số học viên 

1 LMV13 (tại Trường) 75 
 

- Học chính khóa và thi học phần: Từ 05/6/2017 – 17/8/2017  

3. Trình độ đại học Giáo dục mầm non (liên thông từ cao đẳng GDMN, liên kết với 

đại học Quy Nhơn):    
     

TT Khóa/Lớp Số học viên Học chính khóa  

1 H25 61 05/6/2017 – 05/8/2017 

2 H27 54 25/6/2017 – 04/8/2017 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
 

               Nguyễn Thị Hằng 
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